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[bookmark: _Toc104801983][bookmark: _Toc54248525]Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Chủ đầu tư (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. Đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu không được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do mình phát hành.
Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.
2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 (11A hoặc 11B hoặc 11C hoặc 11D hoặc 1E hoặc 11G) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
5. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu. 
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 Chương này. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; năng lực kỹ thuật: số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ chủ chốt, số lượng thiết bị chủ yếu có khả năng huy động để thực hiện gói thầu (nếu có yêu cầu); doanh thu bình quân hằng năm; việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá về năng lực tài chính của nhà thầu.
Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của: Tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (Vietinbank) tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu cần nộp
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	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng
	Từ ngày ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07

	2
	Thực hiện nghĩa vụ thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(3) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Cam kết cùng với đơn dự thầu

	3*
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (5) năm tài chính gần nhất (năm 2022, 2023, 2024) so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là (làm tròn): 25.677.838.000 VND (6).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	4
	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự
	Nhà thầu đã hoàn thành(7) tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó:
Hợp đồng tương tự là hợp đồng: Có tính chất tương tự đối với gói thầu đang xét: Đã thực hiện ít nhất 01 hợp đồng có nội dung tính chất công việc, tương tự như gói thầu đang xét (kèm theo các hợp đồng và thanh lý hợp đồng hoặc Quyết toán/nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn/xác nhận của chủ đầu tư, bản sao công chứng) (10);
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu (làm tròn): 8.135.666.000 đồng/01 năm (11) VND.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05
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Ghi chú:
(1) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là 03 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu.
(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm:
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.
Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành.
[bookmark: _Hlk163465089]Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.  
[bookmark: _Hlk172562072](3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp các tài liệu như sau:
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 
[bookmark: _Hlk154652493][bookmark: _Hlk162268567]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1)
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022).
[bookmark: _Hlk162613862](4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu dịch vụ do nhà thầu đó cung cấp không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu.
(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại.
[bookmark: _Hlk154652577]Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế.
[bookmark: _Hlk163650616]Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-2…).
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022).
[bookmark: _Hlk163465805]Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá. 
(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):
a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5.
b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như sau:
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 1,0.
Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 
[bookmark: _Hlk204012781][bookmark: _Hlk163465830][bookmark: _Hlk161850346](8) Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.
(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu.
[bookmark: _Hlk201047038](10) Chủ đầu tư, tổ chuyên gia căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc của gói thầu đang xét để đưa ra yêu cầu về tính chất của hợp đồng tương tự. Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục thì có thể chỉ quy định về tính chất tương tự cho các hạng mục chính của gói thầu.
(11) Quy mô của Hợp đồng tương tự:
Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu. 
[bookmark: _Hlk163202740]Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính chất, quy mô gói thầu, Chủ đầu tư, tổ chuyên gia đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. 
Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc mua sắm tập trung hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được nghiệm thu như sau:
(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc mua sắm tập trung hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc mua sắm tập trung hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị tương ứng của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc
(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau (hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) hoặc trong một hợp đồng (hợp đồng chưa hoàn thành) và bảo đảm tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc mua sắm tập trung hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính tương ứng trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực hiện phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc mua sắm tập trung hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong các hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc mua sắm tập trung hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét (hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Chủ đầu tư yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 
Trong đó:
+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng.
Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng. 
Nhà thầu trong nước thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu khi chào thầu dịch vụ do nhà thầu đó cung cấp không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 05 năm kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm với giá trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này:
- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 660.000.000 đồng;
- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng.
Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này.
 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ đồng; hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này:
- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng. 
- Nhà thầu X có các hợp đồng sau:
+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc N1 đã được nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ đồng).
+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng).


2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu:
a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: 
Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông.
Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:
Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên hệ thống) (1)

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/trình độ chuyên môn (2)

	1
	Phụ trách công tác chế biến thực phẩm (Bếp trưởng)
	≥ 06
	Tối thiểu 2 năm hoặc 1 hợp đồng
	Trình độ: Trung cấp nấu ăn trở lên. 
Được huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với cửa hàng ăn uống. – Yêu cầu tài liệu chứng minh: Bản sao chứng thực, chứng chỉ; bản sao y hợp đồng lao động giữa nhà thầu và người lao động; Bản sao chứng thực Giấy huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền cấp.



Ghi chú: 
(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.
 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn. 
b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu:
Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư đưa ra yêu cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu.Thiết bị chủ yếu có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 
Trường hợp thiết bị chủ yếu mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động thiết bị (bao gồm cả trường hợp thiết bị đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Chủ đầu tư cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng thiết bị chủ yếu trong thời hạn phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trường hợp nhà thầu cố ý kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (Webform trên Hệ thống)
	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Xe chuyên dụng vận tải thực phẩm có trọng tải ≥ 1,5 tấn là tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhà thầu (yêu cầu tài liệu chứng minh: Bản chứng thực đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực, thỏa thuận thuê hoặc hợp đồng thuê nếu không thuộc sở hữu của nhà thầu)
	≥ 2 xe


c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Đánh giá theo tiêu chí “ đạt”; “ không đạt”.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt và được tiếp tục xem xét về tài chính.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1. Biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ

	Biện pháp tổ chức thực hiện.
	Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thực hiện cung cấp suất ăn ca, suất bồi dưỡng độc hại theo yêu cầu của Công ty Tuyển than Hòn Gai -Vinacomin, đảm bảo đáp ứng: 
- Suất ăn ca bình quân 01 tháng không thấp hơn 26.105 suất/tháng (tương đương ≥ 939.780 suất ăn/3 năm)
- Suất Bồi dưỡng độc hại bình quân 01 tháng không thấp hơn 24.446 suất /1 tháng (tương đương ≥ 880.089 suất/3 năm)
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ

	2.1. Biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện khác: Tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo vệ sinh môi trường tại bếp ăn của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2.2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
	Nhà thầu có giấy phép kinh doanh ăn uống và có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật; đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp (còn hiệu lực, bản sao chứng thực).
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2.3. Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý được đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO: Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 cho phạm vi: Cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống.
	Có giấy chứng nhận Hệ thống quản lý được đánh giá phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 cho phạm vi: Cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống còn hiệu lực do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành. (bản sao chứng thực).
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2.4. Kiểm định chất lượng suất ăn
	Nhà thầu cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng kiểm định chất lượng và tự kiểm tra định kỳ vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng suất ăn tại cơ sở hoặc kiểm tra khi Chủ đầu tư có yêu cầu. 
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2.5. Biện pháp nhân sự
	Nhà thầu phải có phương án bố trí, tổ chức nhân sự để thực hiện gói thầu
+ Lao động tham gia phải được đào tạo và có giấy chứng nhận đã tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp; Cam kết nhân viên thực hiện sản xuất, chế biến thực phẩm được khám sức khoẻ định kỳ theo quy định.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2.6. Cam kết thực hiện hợp đồng
	Nhà thầu phải cam kết nếu trúng thầu sẽ thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu (Nhà thầu tự thực hiện hợp đồng từ khâu thu mua, bảo quản, chế biến, phân phối suất ăn đến tay người lao động), không được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công việc cho nhà thầu khác thực hiện. Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin phát hiện việc nhà thầu chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hợp đồng thì nhà thầu sẽ được coi là có hành vi “chuyển nhượng thầu” theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Luật Đấu thầu. Lúc đó, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vincomin có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, đồng thời Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại và các quy định khác của pháp luật liên quan.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	2.7. Cam kết trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất: Nhà ăn TSCĐ của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin
	Có cam kết: Nếu trúng thầu sẽ tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục địch, tính chất toàn bộ cơ sở vật chất: Nhà ăn, TSCĐ hiện có của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin bàn giao. Chịu trách nhiệm quản lý; duy tu; sửa chữa thường xuyên thiết bị cơ điện, nhà cửa vật kiến trúc, xúc dọn cống rãnh xung quanh nhà ăn để đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh và chế biến phục vụ cung cấp suất ăn tại chỗ cho người lao động.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	3. Tiến độ , thời gian, địa điểm và phương thức thực hiện gói thầu
	

	3.1. Tiến độ
	Có biểu tiến độ triển khai thực hiện cung cấp suất ăn điển hình cho 1 ngày. Biểu tiến độ thể hiện thời gian tiến hành cho từng nội dung công việc, mô tả phương án bố trí nhân lực, thiết bị, thực phẩm hợp lý đảm bảo thời gian thực hiện xuyên suốt cả gói thầu. 
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	3.2. Thời gian thực hiện
	Thời gian cung cấp dịch vụ phục vụ bữa ăn ca và bồi dưỡng độc hại đảm bảo 36 tháng (từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028).
* Thời gian phục vụ ăn giữa ca.
- Tại các nhà ăn tập thể trong địa bàn sản xuất: Phục vụ 03 ca/ ngày, tất cả các ngày trong năm (trừ những ca, ngày nghỉ sản xuất theo thông báo của Công ty)
       Ca 1: Từ 11h00’ đến 12h30’
Ca 2: Từ 18h00’ đến 19h30’
Ca 3: Từ 24h00’ đến 02h00’
Trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động làm việc theo con nước thủy triều không phù hợp với thời gian ăn giữa ca, thì phải tổ chức phục vụ theo thời gian làm việc của người lao động.
- Tại khu vực trụ sở văn phòng: Phục vụ 01 ca/ ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ tết theo quy định).
Thời gian ăn giữa ca: Từ 11h30’ đến 12h30’
* Thời gian phục vụ Bồi dưỡng độc hại
- Bồi dưỡng độc hại: Cấp phát 03 lần/tháng, vào các ngày 10, 20 và  01 ngày trong tuần đầu của tháng kế tiếp (nếu có sự thay đổi về thời gian phục vụ chủ đầu tư sẽ thông báo lại).
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có sự thay đổi thời gian phục vụ thì hai bên sẽ thống nhất điều chỉnh để thực hiện. 
Nhà thầu có bản cam kết thực hiện hợp đồng đúng như các nội dung yêu cầu trong E - HSMT

	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	3.3. Địa điểm thực hiện
	- Dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca: Tại các nhà ăn tập thể của Công ty trong địa bàn sản xuất (khu vực Làng Khánh thuộc phường Cao Xanh và khu vực NCT thuộc phường Hạ Long) và khu vực trụ sở văn phòng Công ty (số 46, Đoàn Thị Điểm, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).
- Dịch vụ cung cấp bồi dưỡng độc hại: Tại văn phòng/hội trường các đơn vị sản xuất (khu vực Làng Khánh thuộc phường Cao Xanh và khu vực NCT thuộc phường Hạ Long và khu vực trụ sở văn phòng Công ty - số 46, Đoàn Thị Điểm, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh).
Nhà thầu có bản cam kết thực hiện hợp đồng đúng như các nội dung yêu cầu trong E- HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	3.4. Phương thức phục vụ
	(1). Phục vụ ăn ca: 
  - Tại các nhà ăn tập thể trong địa bàn sản xuất: 
  + Phục vụ ăn trực tiếp tại các nhà ăn bằng hình thức chia suất riêng cho từng người.
  + Phục vụ vận chuyển suất ăn từ nhà ăn Than Điện lên phòng ăn Phân xưởng Sàng.
  + Phục vụ chia suất riêng cho người lao động mang về nơi làm việc, đối với một số bộ phận đặc thù (làm việc xa nhà ăn, làm việc độc lập ...).
- Tại khu vực trụ sở văn phòng: Phục vụ trực tiếp tại nhà ăn bằng hình thức chia suất riêng cho từng người hoặc chia theo mâm (từ 04 đến 06 người/mâm), tùy theo yêu cầu của Công ty trong từng thời điểm.
(2). Phục vụ cung cấp bồi dưỡng độc hại:
- Vận chuyển hàng hóa bồi dưỡng độc hại đến Văn phòng/hội trường các đơn vị của Công ty trong địa bàn sản xuất. Cấp phát cho đại diện đơn vị theo khối lượng từng đợt của từng đơn vị.
- Nhà thầu có bản cam kết thực hiện hợp đồng đúng như các nội dung yêu cầu trong E - HSMT
	  

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
	

	4.1. An toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công:
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình cung cấp dịch vụ.
- An toàn giao thông ra vào công ty và các địa điểm cung cấp suất ăn tại khai trường Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin.
- Bảo đảm an ninh mặt bằng sản xuất cung cấp suất ăn, quản lý nhân sự, thiết bị.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy
	Có biện pháp Phòng cháy chữa cháy hợp lý, phù hợp với đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ:
- Về quy định, quy phạm tiêu chuẩn
- Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ. Việc sử dụng thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. 
- Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ.
- Cam kết nếu trúng thầu sẽ tổ chức huấn luyện Phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	4.3. Vệ sinh môi trường
	Nhà thầu có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tuân thủ các quy định về BVMT tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và các quy định theo quy định của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.

	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	5. Yêu cầu về lương thực thực phẩm và hàng hóa chính

	 Đối với các loại lương thực, thực phẩm và hàng hóa chính sẽ cung cấp theo hợp đồng gồm:
- Lương thực, thực phẩm: 1. Gạo; 2. Các loại thịt; 3 các loại thủy hải sản; 4. Rau củ quả; Trứng; 6 sữa....
- Các loại gia vị, phụ gia thực phẩm chính
	Có cam kết: Tất cả lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa chính (Gạo, các loại thịt, các loại thủy hải sản, rau củ quả, trứng, sữa.... các loại gia vị, phụ gia thực phẩm) phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được cung cấp từ các tổ chức có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm. 
Có đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn cung cấp các loại lương thực, thực phẩm và hàng hóa chính cho nhà thầu ổn định trong suốt thời gian thực hiện gói cung cấp (Có kèm theo tài liệu chứng minh bản sao chứng thực gồm: Hợp đồng kinh tế, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoặc bản công bố hợp quy của sản phẩm đối với các sản phẩm bao gói sẵn...). Ưu tiên sử dụng tối đa thực phẩm và các dịch vụ do các doanh nghiệp, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cung cấp.
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	6. Yêu cầu về cơ sở vật chất

	Có kho hàng lưu trữ hàng hóa, thực phẩm gồm: Kho hàng khô, kho mát, kho lạnh bảo quản 
	Có các kho hàng: Kho hàng khô, kho mát, kho lạnh bảo quản và khu vực nhận hàng tại tỉnh Quảng Ninh đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm.
Có tài liệu chứng minh kho hàng thuộc sở hữu của Nhà thầu hoặc đi thuê đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng. (Riêng kho lạnh phải kèm theo giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
	Đạt

	
	Không đáp ứng nội dung yêu cầu nêu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết từ mục 1 đến mục 6 được xác định là đạt 
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt 
	Không đạt



Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng Phương pháp giá thấp nhất[endnoteRef:1]: [1: ] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có);
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
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